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I.TRẮC NGHIỆM (7.0đ) (Chọn câu đúng nhất)
Câu 1. Chủ nhân của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc đạt đến trình độ thẩm mĩ và tư duy khá cao thể hiện qua
	 A. kỹ thuật quân sự.
	 B. kỹ thuật vẽ tranh sơn mài.

	 C. nghệ thuật điêu khắc.
	 D. nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu.


Câu 2. Ưu điểm của quá trình xây dựng tòa nhà bằng công nghệ in 3D so với cách xây dựng khác là gì?
	 A. Tiết kiệm nhân lực và chi phí.
	 B. Sản phẩm đẹp và bền hơn.

	 C. Chịu nhiệt độ cao hơn.
	 D. Giá thành cạnh tranh.


Câu 3. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn được gọi là Cách mạng
	 A. kĩ thuật.
	 B. kĩ thuật số.
	 C. công nghiệp 4.0.
	 D. công nghiệp nhẹ.


Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng cơ sở về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự hình thành nền văn minh Chăm-pa?
   A. Giáp biển, có nhiều nơi cho thuyền neo đậu.
   B. Địa hình cao, khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi .
   C. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
   D. Địa hình khu vực thấp, nguồn nước dồi dào.
Câu 5. Nội dung nào là một trong những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?
	 A. Công nghệ na-nô.
	 B. Nuôi cấy mô và nhân bản.

	 C. Máy in 3D.
	 D. Trí tuệ nhân tạo (Al).


Câu 6. Trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay, địa bàn nào đã từng là nơi cư trú chủ yếu của cư dân Việt cổ?
	 A. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
	 B. Trung bộ.

	 C. rải rác trên toàn lãnh thổ.
	 D. Nam bộ.


Câu 7. Công trình nào sau đây là thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa?
	 A. Tháp Bà Pô Na-ga.
	 B. Thành Cổ Loa.
	 C. Tháp Phổ Minh.
	 D. Cảng thị Óc Eo.


Câu 8. Một trong những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là
	 A. rô-bốt.
	 B. vệ tinh.
	 C. máy tính.
	 D. tàu chiến.


Câu 9. Hồi giáo du nhập vào Đông Nam Á từ thế kỉ XIII là tôn giáo có nguồn gốc từ
	 A. Ấn Độ.
	 B. bán đảo Ả Rập.
	 C. Trung Quốc.
	 D. Địa Trung Hải.


Câu 10. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
	 A. Trí tuệ nhân tạo (AI).
	 B. Máy tính.

	 C. Mạng Internet không dây.
	 D. Chinh phục vũ trụ.


Câu 11. Người Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ
	 A. Phạn.
	 B. tượng hình.
	 C. La tinh.
	 D. La Mã.


Câu 12. Ý nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh Chăm-pa?
   A. Kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa Ấn Độ.
   B. Chỉ tiếp thu những thành tựu của nền văn minh Phù Nam.
   C. Có sự giao thoa giữa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ.
   D. Kết hợp giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Phù Nam.
Câu 13. Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là
	 A. nông nghiệp lúa nước.
	 B. thương nghiệp.

	 C. săn bắn, hái lượm.
	 D. thủ công nghiệp.


Câu 14. Rô-bốt đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là
	 A. Pa-rô.
	 B. A-si-mo.
	 C. Rô-bear.
	 D. Sô-phi-a.


Câu 15. Kiến trúc đền, chùa ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng chủ yếu từ những tôn giáo
	 A. Hồi giáo và Thiên chúa giáo.
	 B. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.

	 C. Nho giáo và Phật giáo.
	 D. Phật giáo và Hin-đu giáo.


Câu 16. Chữ viết nào sau đây là sự sáng tạo của người Việt?
	 A. Mã Lai cổ.
	 B. Nôm.
	 C. Chăm cổ.
	 D. Khơ-me cổ.


Câu 17. Sau khi chữ viết ra đời cư dân Đông Nam Á cổ trung đại đã tạo dựng nền văn học
	 A. chữ Phạn.
	 B. chữ Hán.
	 C. dân gian.
	 D. viết.


Câu 18. Tự động hóa và công nghệ rô-bốt ra đời có điểm gì hạn chế?
   A. Nguy cơ người lao động bị mất việc làm.
   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 19. Cơ sở để cư dân Văn Lang – Âu Lạc chế tác các loại hình công cụ lao động là
	 A. đời sống tinh thần phong phú.
	 B. nhu cầu cải tiến công cụ lao động.

	 C. tài nguyên khoáng sản phong phú.
	 D. nhu cầu đời sống vật chất nâng cao.


Câu 20. Hệ thống cung điện tại các kinh đô như Thăng Long (Việt Nam), Luông-pa-băng (Lào) thuộc dòng kiến trúc nào?
	 A. Dân gian.
	 B. Hiện đại.
	 C. Tôn giáo.
	 D. Cung đình.


Câu 21. Những di sản kiến trúc của nền văn minh Chăm-pa còn lại đến ngày nay chủ yếu là
	 A. tượng phật.
	 B. công trình đền tháp.

	 C. nhà Sàn.
	 D. đầu rồng bằng đá.


II. TỰ LUẬN (3.0đ)
Câu 1. (2.0đ) Hãy phân tích cơ sở xã hội hình thành nên nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc.
Câu 2.(1.0đ ) Hãy rút ra ý nghĩa của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và  thứ 4 thông qua hình ảnh sau:
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